DANH MỤC CÁC LOẠI GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY có file
1. Ngành: Điện công nghiệp	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Có file GTr BG
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Thực hành Điện cơ bản
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	X
	Thực hành Điện cơ bản

	2
	Kỹ thuật điện
	Nguyễn Kim Đính
	ĐHQG TPHCM
	2003
	x
	Máy điện

	3
	GTr Khí cụ điện
	PGS.TS Đào Hoa Việt
	NXB GD
	2009
	X
	Khí cụ điện

	4
	GTr Cung cấp điện
	Trần Quang Khánh
	NXB GD
	2011
	X
	Cung cấp điện

	5
	GTr Kỹ thuật lắp đặt điện
	Phan Đăng Khải
	NXB GD
	2011
	X
	Kỹ thuật lắp đặt điện

	6
	LT-BT Tính toán và sửa chữa máy điện
	Nguyễn Trọng Thắng
	ĐH QG TPHCM
	2008
	x
	Tính toán và sửa chữa máy điện

	7
	GTr điện CN
	TS. Bùi Hồng Quế
	NXB Xây Dựng
	2012
	X
	Trang bị điện

	8
	GTr Trang bị điện điện tử các máy công nghiệp 1+2
	Vũ Quang Hồi
	NXB GD
	2010
	x
	Điện công nghiệp

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	Thực hành Cung cấp điện 
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	Thực hành Cung cấp điện 

	11
	Thực hành Máy điện 
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	X
	Thực hành Máy điện 

	12
	Thực hành Trang bị điện 
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	X
	Thực hành Trang bị điện 

	13
	Thực hành Điện công nghiệp 
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	Thực hành Điện công nghiệp 

	14
	GTr Kỹ thuật chiếu sáng
	Dương Lan Hương
	NXB ĐH QG 2011
	2011
	x
	Kỹ thuật chiếu sáng

	15
	Truyền động điện và ứng dụng
	Bùi Quốc Khánh
	KHKT Hà Nội
	2009
	X
	Truyền động điện và ứng dụng



2. Ngành: Cơ Điện tử	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Có file GTr BG
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Kỹ thuật số
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	Kỹ thuật số

	2
	TH Kỹ thuật số
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	x
	TH Kỹ thuật số

	3
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2014
	x
	Nguyên lý - Chi tiết máy

	4
	Công nghệ chế tạo máy
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2014
	x
	Công nghệ chế tạo máy

	5
	Dung sai kỹ thuật đo
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2016
	x
	Dung sai kỹ thuật

	6
	Thiết kế CAD cơ bản
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2014
	x
	Thiết kế CAD cơ bản

	7
	TH Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC 
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2014
	x
	TH Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC 

	8
	Lập trình PLC
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	Lập trình PLC

	9
	TH Lập trình PLC
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	TH Lập trình PLC

	10
	Kỹ thuật thủy lực Khí nén
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2017
	x
	Kỹ thuật thủy lực Khí nén

	11
	TH SCADA 
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	TH SCADA 

	12
	Vi xử lý
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	Vi xử lý

	
	TH Vi xử lý
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	TH Vi xử lý

	13
	TH lắp đặt vận hành Hệ thống cơ điện tử
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2017
	x
	TH lắp đặt vận hành Hệ thống cơ điện tử

	14
	Kỹ thuật Cơ điện tử
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2017
	x
	Kỹ thuật Cơ điện tử

	15
	Kỹ thuật robot
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	
	Kỹ thuật robot

	16
	Lập trình hướng đối tượng
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	Lập trình hướng đối tượng

	17
	TĐH Qtr công nghệ
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	TĐH Qtr công nghệ

	18
	TH TĐH Qtr công nghệ
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	TH TĐH Qtr công nghệ

	19
	KT điều khiển TĐ
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	KT điều khiển TĐ

	20
	TH KT điều khiển TĐ
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	x
	TH KT điều khiển TĐ
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3. Ngành: Điện Điện tử	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Có file GTr BG
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Mạch điện
	Châu Văn Bảo
	CĐ LTT
	2016
	X
	Mạch điện

	2
	Điện tử cơ bản
	Tăng Cẩm Huê
	CĐ LTT
	2016
	X
	Điện tử cơ bản

	3
	TH Điện tử cơ bản
	Phạm Minh Nghĩa
	CĐ LTT
	2016
	X
	TH Điện tử cơ bản

	4
	An toàn điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	X
	An toàn điện

	5
	TH Bảo trì và sửa chữa máy CNC
	Nguyễn Minh Đức
	CĐ LTT
	2016
	X
	TH Bảo trì và sửa chữa máy CNC

	6
	Điện tử công suất
	Trần Trọng Minh
	NXB GD
	2007
	X
	Điện tử công suất

	7
	Thực hành Điện tử công nghiệp 
	Nguyễn Minh Đức
	CĐ LTT
	2016
	X
	Thực hành Điện tử công nghiệp 

	8
	Điện tử công nghiệp
	Tạ Minh Cường
	CĐ LTT
	2016
	X
	Điện tử công nghiệp

	9
	Điện tử tương tự
	Nguyễn Trinh Đường
	NXB GD
	2016
	X
	Điện tử tương tự

	10
	TH Vẽ điện- ĐT
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	X
	TH Vẽ điện

	19
	TH Đo lường điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	X
	TH ĐL điện

	20
	TH Đo lường và cảm biến 
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2016
	
	TH Đo lường và cảm biến

	21
	TH Đo lường tự động và cảm biến thông minh
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Đo lường tự động và cảm biến thông minh

	22
	TH Lập trình hướng đối tượng
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	
	
	TH Lập trình hướng đối tượng




